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BÁO CÁO 

Tình hình sản xuất rượu thủ công 

không nhằm mục đích kinh doanh trên địa bàn huyện năm 2022 
 

Thực hiện Công văn số 2146/SCT-KTAT ngày 07/12/2022 của Sở Công 

Thương Bình Định về việc báo cáo tình hình sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích 

kinh doanh và không kinh doanh năm 2022. 

Qua rà soát tình hình sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh 

doanh của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện; UBND huyện Tuy Phước 

báo cáo Sở Công Thương Bình Định một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Tình hình sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh 

- Đánh giá tình hình sản xuất, an toàn thực phẩm đối với sản xuất rượu thủ 

công không nhằm mục đích kinh doanh trên địa bàn: Hiện nay, các hộ gia đình, cá 

nhân có hoạt động sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh trên địa 

bàn huyện đều sản xuất với quy mô nhỏ lẻ, quy trình sản xuất thủ công truyền thống. 

Đến nay, trên địa bàn huyện chưa xảy ra trường hợp nào bị ngộ độc rượu. 

 - Sản lượng sản xuất rượu 

STT Loại hình sản xuất 
Tổng số hộ/ cá 

nhân sản xuất 

Số hộ/cá nhân 

thực hiện kê 

khai 

Tổng sản lượng 

rượu sản xuất 

(lít) 

1 

Sản xuất rượu thủ công 

không nhằm mục đích 

kinh doanh 

20 20 10.840 

2. Danh sách các cơ sở sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích 

kinh doanh trên địa bàn huyện 

STT 
Tên hộ gia 

đình 
Địa chỉ 

Sản 

phẩm 

Sản 

lượng 

sản 

xuất 

(lít) 

Nguyên 

liệu 

chính 

Phạm vi 

sử dụng 

1  Trần Duy Đức 
Thọ Nghĩa, Phước 

Nghĩa 

Rượu 

gạo 
17 

Gạo và 

men 

rượu 

Trong 

thôn, xã 



2  Ma Sỹ Dũng 
Thọ Nghĩa, Phước 

Nghĩa 

Rượu 

gạo 
3 

Gạo và 

men 

rượu 

Trong 

thôn, xã 

3  
Nguyễn Văn 

Chuyển 

Hưng Nghĩa, 

Phước Nghĩa 

Rượu 

gạo 
5 

Gạo và 

men 

rượu 

Trong 

thôn, xã 

4  Trần Văn Đông 
Hưng Nghĩa, 

Phước Nghĩa 

Rượu 

gạo 
5 

Gạo và 

men 

rượu 

Trong 

thôn, xã 

5  Lê Diễn 
Hưng Nghĩa, 

Phước Nghĩa 

Rượu 

gạo 
5 

Gạo và 

men 

rượu 

Trong 

thôn, xã 

6  Nguyễn Thị Sửu 
Huỳnh Mai, Phước 

Nghĩa 

Rượu 

gạo 
5 

Gạo và 

men 

rượu 

Trong 

thôn, xã 

7  
Trần Hữu 

Phước 

Thôn Tuân Lễ, 

Phước Hiệp   
Gạo   600  Gạo  

Trong 

thôn và 

gia đình 

8  
Đặng Thị Thanh 

Thủy  

Thôn Tuân Lễ, 

Phước Hiệp   
Gạo    600  Gạo 

Trong 

thôn và 

gia đình 

9  
Nguyễn Văn 

Nhị 

Thôn Luật Chánh, 

Phước Hiệp  
 Gạo   600 Gạo  

Trong 

thôn và 

gia đình 

10  Phạm Thị Trâm  
Xóm 14, Lộc 

Trung, Phước Sơn 

Rượu 

gạo  
1.000  

Gạo + 

men 

Trong 

thôn và 

gia đình 

11  
Lê Thị Bích 

Liên 

Xóm 6+7, Kỳ Sơn, 

Phước Sơn 

Rượu 

gạo  
800 

Gạo + 

men 

Trong 

thôn và 

gia đình 

12  Bùi Trần Chín 
Xóm 6+7, Kỳ Sơn, 

Phước Sơn 

Rượu 

gạo  
950 

Gạo + 

men 

Trong 

thôn và 

gia đình 

13  
Nguyễn Văn 

Hữu 

Xóm 5, Kỳ Sơn, 

Phước Sơn 

Rượu 

gạo  
700 

Gạo + 

men 

Trong 

thôn và 

gia đình 

14  Trần Đức Thành 
Xóm 12, Lộc 

Thượng, Phước Sơn 

Rượu 

gạo  
850 

Gạo + 

men 

Trong 

thôn và 

gia đình 

15  
Nguyễn Văn 

Hoài 

Xóm 6, Xuân 

Phương, Phước Sơn 

Rượu 

gạo  
900 

Gạo + 

men 

Trong 

thôn và 

gia đình 

16  
Nguyễn Thái 

Bình 

Xóm 6, Xuân 

Phương, Phước Sơn 

Rượu 

gạo  
800 

Gạo + 

men 

Trong 

thôn và 

gia đình 



17  Lưu Văn Bổn 
Xóm 2, Phụng Sơn, 

Phước Sơn 

Rượu 

gạo  
700 

Gạo + 

men 

Trong 

thôn và 

gia đình 

18  Trần Thị Quận 
Xóm 1B, Phụng 

Sơn, Phước Sơn 

Rượu 

nếp 
850 

Nếp + 

men 

Trong 

thôn và 

gia đình 

19  Gỉa Tấn Phong 
Xóm 2, Mỹ Trung, 

Phước Sơn 

Rượu 

gạo  
700 

Gạo + 

men 

Trong 

thôn và 

gia đình 

20  
Phùng  Minh 

Phụng 

Xóm 3, Mỹ Cang, 

Phước Sơn 

Rượu 

gạo  
750 

Gạo + 

men 

Trong 

thôn và 

gia đình 

Trên đây là báo cáo về tình hình sản xuất rượu thủ công không nhằm mục 

đích kinh doanh của các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện; UBND huyện Tuy 

Phước đề nghị Sở Công Thương Bình Định xem xét tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Công Thương BĐ (b/cáo); 

- Phòng KT&HT huyện; 

- Lưu: VT.                                                   

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 Nguyễn Ngọc Xuân 
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